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ÔN TẬP HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG VÀ THẤU KÍNH HỘI TỤ
I/ LÝ THUYẾT : Trả lời các câu hỏi

Câu 1: Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Vẽ hình mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng và nêu rõ các khái niệm?

Câu 2: Nêu kết luận về sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước, truyền từ nước ra ngoài không khí? Vẽ hình minh hoạ?

Câu 3: Nêu các đặc điểm của thấu kính hội tụ (TKHT)? Thế nào là trục chính, qquang tâm, tiêu điểm của TKHT?
Câu 4: Nêu đặc điểm đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ và vẽ hình mô tả đường truyền của các tia sáng đặc biệt này?

Câu 5: Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ?

Câu 6: Cho vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một TKHT, điểm A nằm trên trục chính. Nêu cách dựng ảnh của của điểm B và ảnh của vật AB tạo bởi TKHT?

II/ BÀI TẬP

Bài 1:  Ghép nội dung cột A với cột B để được câu đúng:

	Cột A
	Cột B
	Trả lời

	1- Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì 
	A- phần giữa dày hơn phần rìa.
	

	2- Một vật đặt trước thấu kính hội tụ và ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính sẽ cho 
	B- ảnh thật, cùng chiều với vật.
	

	
	C- phần rìa dày hơn phần giữa.
	

	3- Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng , khi góc tới bằng 0 thì 
	D- ảnh thật, ngược chiều với vật.
	

	4- Thấu kính hội tụ là thấu kính có 
	E- ảnh ảo, cùng chiều với vật
	

	5- Tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ 
	F- góc khúc xạ cũng bằng 0, tia sáng không bị gãy khúc khi truyền qua hai môi trường
	

	
	G- cho tia ló đi qua tiêu điểm.
	

	6- Khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì
	H- cho chùm tia ló phân kì.
	

	7- Góc tới là góc hợp bởi 
	K- góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
	

	8- Một vật đặt trước thấu kính hội tụ và trong khoảng tiêu cự của thấu kính sẽ cho 
	M- góc khúc xạ lớn hơn góc tới
	

	
	P- Tia tới và pháp tuyến
	

	
	Q- Tia tới và mặt phân cách
	


Bài 2: Một TKHT có tiêu cự 3cm, vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, điểm B nằm trên trục chímh.

a) Vật sáng AB cao 2cm đặt cách quang tâm O của thấu kính 8cm. Dựng ảnh A'B' của AB tạo bởi thấu kính, nêu đặc điểm của ảnh dựng được?

b) Vật sáng AB cao 1m đặt cách quang tâm O của thấu kính 2cm. Dựng ảnh A'B' của AB tạo bởi thấu kính và nêu đặc điểm của ảnh dựng được?

